
 

UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠNLA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /BC-CĐSL Sơn La, ngày         tháng 01 năm 2025 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo  

Khung năng lức tiếng Việt cho người nước ngoài năm 2024  

và phương hướng năm 2025 

 

 Thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07/10/2021 Thông tư ban hành 

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người 

nước ngoài, Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổ chức thi đánh giá 

năng lực tiếng Việt theo Khung năng lức tiếng Việt cho người nước ngoài năm 2024 và 

phương hướng năm 2025 như sau: 

 I. Đặc điểm tình hình. 

 1. Đặc điểm tình hình của đơn vị. 

 Trường Cao đẳng Sơn La, trước năm 2017 là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, chịu sự quản lý Nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2017 chuyển sang chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

 Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Trường Sư phạm dân tộc cấp I tỉnh Sơn La, 

được thành lập ngày 15/10/1963; Tháng 9/1970 được nâng cấp thành trường Trung học Sư 

phạm cấp I tỉnh Sơn La. Ngày 15/5/2001 nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La 

(Quyết định số 5521/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 13 

tháng 12 năm 2000). Ngày 19/11/2008 đổi tên thành trường Cao đẳng Sơn La (Quyết định 

số 7599/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 12 tháng 11 năm 2008). 

Đến tháng 5/2019, sáp nhập Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La vào Trường Cao đẳng 

Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-BLĐTB&XH ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao 

đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định. Tổ chức 

các lớp bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng tiếng Dân tộc thiểu số tiếng Thái và tiếng 

Mông, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng 

theo chu kỳ đối với CB, CC, VC và theo nhu cầu của xã hội; Xây dựng chương trình, giáo 

án, kế hoạch, tổ chức thực hiện giảng dạy Tiếng Việt cho LHS Lào, tham gia thực hiện bồi 



 

dưỡng tiếng Việt cho cán bộ các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Tổ 

chức tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học. 

 - Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh và quản lý người học. Xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo. 

 2. Về nhân sự, cơ sở vật chất so với Đề án được kiểm tra, xác nhận không có sự 

thay đổi. 

 II. Kết quả thực hiện năm 2024. 

 1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện: 

 - Điều kiện cơ sở vật chất: 

Nội dung Mô tả 

- Khu vực thi bảo đảm các yêu cầu 

về an ninh, an toàn và phòng chống 

cháy nổ. Có đủ phòng thi và các 

phòng chức năng để tổ chức thi cả 

04 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho ít 

nhất 30 thí sinh trong một đợt thi. 

- Khu vực thi được bố trí riêng biệt, khép kín đảm 

bảo về an ninh, mỗi tầng đều có hệ thống phòng 

chống cháy nổ, trong mỗi phòng thi được bố trí 02 

bình cứu hỏa. 

- Có thể bố trí ít nhất là 04 phòng thi và các phòng 

chức năng như phòng Hội đồng, phòng chờ của thí 

sinh, phòng y tế (nếu cần), phòng để đồ cho thí 

sinh, mỗi phòng thi có thể tổ chức cho ít nhất 30 

em.  

- Phòng thi có đầy đủ và bảo đảm: 

đủ ánh sáng, bàn, ghế, phấn hoặc bút 

dạ, bảng hoặc màn chiếu: có hệ 

thống camera giám sát không kết nối 

mạng internet, ghi được toàn bộ diễn 

biến của phòng thi trong suốt thời 

gian thi; có đồng hồ dùng chung để 

tất cả thí sinh theo dõi được thời 

gian làm bài; có đủ các thiết bị ghi 

âm, phát âm, ghi hình; 

- Mỗi phòng thi có 08 đến 12 bóng điện, có từ 20 

đến 45 bộ bàn ghế, có hệ thống màn chiếu và máy 

chiếu, bảng đen, ghế ngồi của giám thị. 

- Trong mỗi phòng thi có 02 camera giám sát 

không nối mạng internet, ghi được toàn bộ diễn 

biến của phòng thi trong suốt thời gian thi. 

- Có đồng hồ treo tường để thí sinh theo dõi thời 

gian làm bài thi. 

- Có các thiết bị ghi âm, phát âm, ghi hình gồm: 

Ghi âm bài thi bằng phần mềm Adobe Audition 

1.5, thiết bị phát âm bằng loa xách tay SOUND 

MAX M-2, thiết bị ghi hình bằng điện thoại di 

động. 

- Có thiết bị kiểm tra an ninh (cổng 

từ hoặc thiết bị cầm tay) nhằm kiểm 

soát và ngăn chặn việc mang tài liệu, 

đồ dùng trái phép vào phòng thi; 

- Có 2 thiết bị cầm tay kiểm tra an ninh. Máy dò 

kim loại GARRETT - 1165180 

- Có dụng cụ bảo quản đồ đạc của 

thí sinh để bên ngoài phòng thi; 

- Nhà trường bố trí phòng riêng được trang bị 2 

thùng sắt có khoá bên ngoài để thí sinh để đồ đạc 



 

các nhân. 

- Phòng làm việc của Hội đồng thi 

có đủ trang thiết bị và đồ dùng cần 

thiết để phục vụ công tác trực thi, 

giao nhận đề thi và bài thi; có hòm, 

tủ, két sắt, có khoá chắc chắn để bảo 

quản đề thi và bài thi; 

- Có phòng làm việc của Hội đồng thi gần với khu 

vực tổ chức thi trang bị đầy đủ các thiết bị và đồ 

dùng cần thiết để phục vụ công tác trực thi. 

- Có trang thông tin điện tử để cung 

cấp thông tin về Đề án tổ chức thi 

đánh giá năng lực tiếng Việt của 

Đơn vị, định dạng đề thi, đề thi minh 

hoạ, hình thức thi, danh sách thí sinh 

đăng ký dự thi; thông báo lịch thi, 

địa điểm thi; tra cứu kết quả thi và 

chứng chỉ; 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử của nhà trường: 

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/thi-tia-

ng-via-t-cho-ng-a-i-n-a-c-ngoa-i  

- Nội dung: đăng tải đề án tổ chức thi đánh giá 

năng lực tiếng Việt: Định dạng đề thi, đề thi minh 

hoạ, hình thức thi, danh sách thí sinh đăng ký dự 

thi, thông báo lịch thi, thời gian, địa điểm, tra cứu 

kết quả thi và chứng chỉ. 

- Có khu vực làm đề thi riêng biệt 

bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật 

cho công tác ra đề thi. 

- Khu nhà khách gồm 6 phòng sẽ được huy động 

là khu vực làm đề thi đảm bảo tính độc lập với các 

khu vực xung quanh. 
  

 - Điều kiện nhân sự tham gia: Đội ngũ giảng viên dạy tiếng Việt, xây dựng câu hỏi 

thi, tổ chức coi chấm thi: Tính đến ngày 20/01/2025, nhà trường có 11 giảng viên tiếng Việt. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 11 Nghiệp vụ: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: 11. Với 11 giảng 

viên có trình độ là thạc sĩ thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá học Việt Nam 

hoặc ngành Văn học hoặc chuyên ngành Ngữ văn/tiếng Việt thuộc nhóm ngành Khoa học 

giáo dục Nhà trường đáp ứng được nhiệm vụ biên soạn câu hỏi thi, đề thi và chấm thi từng 

kỳ. 

 - Thực hiện quy trình tổ chức thi, nhà trường đã ban hành các Quyết định số như sau: 

 + Quyết định số 881/QĐ-CĐSL ngày 07/12/2022 Quyết định ban hành Quy trình tổ 

chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước 

ngoài. 

 + Quyết định số 882/QĐ-CĐSL ngày 07/12/2022 Quyết định về việc kiện toàn nhân 

sự chỉ đạo, Quản lý tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 

dùng cho người nước ngoài. 

 + Quyết định số 883/QĐ-CĐSL ngày 07/12/2022 (Ban hành kèm theo Quy định về 

quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài tại 

trường Cao đẳng Sơn La). 

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/thi-tia-ng-via-t-cho-ng-a-i-n-a-c-ngoa-i
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/thi-tia-ng-via-t-cho-ng-a-i-n-a-c-ngoa-i


 

 + Xây dựng và ban hành phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho khu vực tổ chức 

thi, khu vực lưu trữ bảo quản bài thi, chấm thi. 

 2. Kết quả thực hiện. 

 Năm 2024 trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức tất cả 03 đợt thi đánh giá năng lực 

tiếng Việt cho người nước ngoài và cấp 445 chứng chỉ cho Lưu học sinh và Lưu học viên là 

cán bộ các sở ban ngành nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. 

 III. Phương hướng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt của năm 2025. 

 Trong năm học 2025 trường Cao đẳng Sơn La đào tạo dự bị tiếng Việt cho Lưu học 

sinh và Lưu học viên nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào, tổng số là 336 và dự kiến tổ 

chức thi làm 4 đợt thi, với các mốc thời gian dự kiến thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo 

Khung năng lực tiếng Việt như sau: 

 - Thi lần 1 đối với các đối tượng dự thi: 

 + Lưu học sinh K23 thi giữa tháng 9/2025; 

 + Lưu học viên K14 thi cuối tháng 8/2025; 

 + Lưu học viên đối tượng học LLCT tháng 9/2025. 

 - Thi đối với các đối tượng có nguyện vọng thi cấp chứng chỉ (nếu có): Đầu tháng 

9/2025. 

 IV. Đề xuất, kiến nghị. 

 Không có. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Cao đẳng Sơn La năm 

2024 và Kế hoặc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt năm 2025 của Trường Cao đẳng 

Sơn La, kính gửi phòng Quản lý thi – Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Cục Quản lý chất lượng (b/c);  
- Lãnh đạo trường (b/c);  
- Lưu: VT, P.KTCL.  
  

 

 
 Nguyễn Đức Long 
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